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    BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến về dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ)

(Kèm theo Tờ trình số:       /BGDĐT-TTr  ngày     tháng      năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015-2016 của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các Bộ/ngành/địa phương xây dựng dự thảo Nghị định Chính phủ thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (Nghị định số 115/2010/NĐ-CP).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có công văn số 5185/BGDĐT-TCCB ngày 08/10/2015 kèm dự thảo Nghị định, Thuyết minh dự thảo Nghị định gửi xin ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là các Bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh) và các Sở Giáo dục và Đào tạo.
Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 26/11/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng toàn văn dự thảo Nghị định lên trang Website của Bộ để xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Đến ngày 22/01/2016, Bộ giáo dục và Đào tạo đã nhận được 70 văn bản góp ý cho dự thảo Nghị định của: 16 Bộ/ngành, 05 UBND cấp tỉnh và 35 Sở Giáo dục và Đào tạo và 16 đơn vị thuộc Bộ.
Tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ/ngành, UBND cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định. Ngày      tháng     năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số     /BGDĐT-TCCB xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định Chính phủ thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP.

Ngày   tháng     năm 2016, Bộ Tư pháp có công văn số      /BTP-PLDSKT về việc thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp, trân trọng tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, Bộ Tư pháp, UBND cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, như sau:
I. Tổng hợp chung:  70 ý kiến đóng góp đều căn bản đồng ý với dự thảo Nghị định, cụ thể:
-  Có 24 ý kiến (5 Bộ, 19 Sở Giáo dục và Đào tạo) đồng ý hoàn toàn với dự thảo;

-  Có  43  ý kiến đồng  ý cơ bản nội dung dự thảo và đề nghị bổ sung, thay đổi một số nội dung trong dự thảo;

- Có 01 ý kiến của UBND tỉnh Lạng Sơn: nhất trí với nội dung của dự thảo Nghị định và Báo cáo thuyết minh dự thảo Nghị định và có một số góp ý về kỹ thuật soạn thảo; 

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu những ý kiến góp ý này để tiếp thu hoặc giải trình bảo lưu;
- Có 02 ý kiến của UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Hà giang: giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định.
II. Những ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định và ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến chung về việc quy định thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp quy định tại nội dung của dự thảo Nghị định, như sau:
 Đề nghị rà soát quy định trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị không quy định lại những nội dung hoặc quy định về trách nhiệm của chủ thể này trong quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đã được quy định tại Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: nhất trí với ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về những vấn đề liên quan đến giáo dục nghề nghiệp đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 48/2015/NĐ-CP thì không quy định tại dự thảo Nghị định này.
2. Căn cứ ban hành Nghị định:

a) Bộ Ngoại giao: đề nghị bổ sung Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013 vào phần căn cứ ban hành để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Nghị định nêu tại Điều 1.
b) Bộ Tài chính:  về căn cứ ban hành, đề nghị bổ sung Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin giữ nguyên như dự thảo và giải trình như sau: về căn cứ soạn thảo, dự thảo Nghị định bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và Luật Giáo dục đại học năm 2012 để phù hợp với các nội dung quy định tại dự thảo Nghị định.

2. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1): 
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội:

Hiện nay, thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp đã được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, tại Nghị định này sẽ không quy định lại thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đã được quy định tại Nghị định số 48/2015/NĐ-CP.
Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc không quy định lại thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tại dự thảo Nghị định.
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
 Điều 4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị xem xét, bổ sung thêm Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014.

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin bảo lưu như dự thảo về trách nhiệm quản lý  nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng tiếp thu tinh thần góp ý nêu trên để bổ sung vào Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định: các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).

3. Đối tượng áp dụng (Điều 2):
a) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu bổ sung đối tượng áp dụng là cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị-xã hội. Vì một số cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị-xã hội hiện nay là cơ quan chủ quản của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
b) Trung ương Đoàn TNCSHCM: đề xuất bổ sung tại Điều 5 "Trung ương Đoàn TNCSHCM phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đối với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau:


Các tổ chức chính trị - xã hội không phải là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, vì vậy không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định này. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đề xuất nghiên cứu chức năng này đối với các tổ chức chính trị-xã hội khi xem xét sửa đổi Luật Giáo dục theo yêu cầu của Hiến pháp năm 2013 (theo kế hoạch của Chính phủ là trình trong giai đoạn 2016-2020). 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh: đề nghị bổ sung đối tượng áp dụng vào cuối Điều 2: "các tổ chức và cá nhân có liên quan".

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin tiếp thu và bổ sung vào Điều 2 dự thảo Nghị định.
4. Nguyên tắc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (Điều 3): các ý kiến góp ý đồng ý với nội dung Điều này.

5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điều 4): 
a) Bộ Nội vụ: tại Điều 4 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị nghiên cứu để cụ thể hóa các quy định hiện hành của Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009, Luật Giáo dục Đại học năm 2012, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
b) Bộ Tài chính: về trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để thuận tiện cho việc tra cứu, đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giáo dục năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009, Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin bảo lưu như dự thảo Nghị định và giải trình như sau: 

Luật Giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản pháp luật khác có liên quan đã quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước của  Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Đối với Luật Giáo dục nghề nghiệp, Khoản 2, Khoản 3 Điều 71 Luật này đã quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ (bao gồm cả Bộ Giáo dục và Đào tạo) trong việc phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (những nội dung này đã được quy định cụ thể tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP). Do vậy, dự thảo Nghị định chỉ quy định khái quát trách nhiêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục vừa để tránh lặp lại các nội dung đã được quy định ở các văn bản khác. 
6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của các Bộ (Điều 5)
6.1. Khoản 1
a) Bộ Nội vụ: 
Tại Điểm e Khoản 1 Điều 5 đề nghị bổ sung quy định về "thẩm quyền quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ"; đồng thời đề nghị bỏ cụm từ "hoặc phân cấp việc" và biên tập lại cho phù hợp, bảo đảm thực hiện thống nhất công tác quản lý, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu  các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ hoặc trực thuộc doanh nghiệp do Bộ thực hiện một số quyền và nghĩa vụ đối với doanh nghiệp.
b) Bộ Tài chính

- Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ về tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học quy định: "Các bộ, ngành và địa phương quản lý trực tiếp các cơ sở giáo dục đại học phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc triển khai, thực hiện các hoạt động phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học". Vì vậy, đề nghị bổ sung nội dung quy định nêu trên vào dự thảo Nghị định;
- Đề nghị bổ sung nội dung quy định: "Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về lĩnh vực giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc";

-  Đề nghị bổ sung quy định: "Đối với trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trong hợp tác đầu tư của nước ngoài, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/12/2012 của Chính phủ về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản hướng dẫn thực hiện";
- Hiện nay, trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan đã được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, để tránh trùng lắp, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung quy định: "Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục đối với giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành".

c) Bộ Thông tin và Truyền thông
- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 có quy định Bộ trưởng được quyền quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc cơ quan mình và giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do mình quyết định thành lập. Do đó, đề nghị Ban Soạn thảo bổ sung nội dung này trong Khoản 1 Điều 5;
- Tại nội dung đề dẫn của Khoản 1 Điều 5 đề nghị bổ sung thêm Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 hoặc bỏ qua phần liệt kê các văn bản Luật mà viết trực tiếp là "Trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục của các Bộ như sau:";
- Theo Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp đều quy định các Bộ có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của các cơ sở giáo dục trực thuộc. Do đó, đề nghị Ban Soạn thảo bổ sung nội dung này trong Khoản 1 Điều 5 ;
- Tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 liên quan đến văn bằng, chứng chỉ đề nghị sửa lại là "in phôi, cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ của các cơ sở giáo dục trực thuộc" bởi các cơ sở giáo dục trực thuộc các Bộ không chỉ có các cơ sở giáo dục đại học do đó còn bao gồm hình thức cấp chứng chỉ ngoài hình thức cấp văn bằng";
- Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 5 có hai nội dung khác nhau (một là quyết định thành lập tổ chức bộ máy, một là quyết định chương trình giáo dục) cho hai loại đối tượng khác nhau, đề nghị tách riêng thành 02 điểm riêng để nội dung quy định được rõ ràng.
d) Bộ Xây dựng:

 Đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu, bổ sung tại Khoản 1 Điều 5 một nội dung về: "Quản lý, tổ chức hợp tác quốc tế về giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật" để phù hợp với Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW..";
đ)  Bộ Công thương: 

- Điểm đ Khoản 1 Điều 5 đề nghị bổ sung nội dung "bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường hoặc bổ sung thay thế thành viên hội đồng trường" đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc để phù hợp với quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 10 Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thư tướng Chính phủ;
- Đề nghị bổ sung trách nhiệm của các Bộ trong việc hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, định hướng việc phân tầng đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc.
i) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Điểm c Khoản 1 Điều 5, đề nghị quý Bộ nghiên cứu sửa đổi nội dung: "Xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách với công chức, viên chức theo quy định của pháp luật" thành "xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục trực thuộc theo quy định của pháp luật".
k) Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh: đề nghị bổ sung cụm từ "thuộc lĩnh vực quản lý"  vào cuối Điểm b Khoản 1 Điêu 5 của dự thảo Nghị định.
Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các nội dung này như sau:
Nghiên cứu các ý kiến trên, đối chiếu với  nội dung quản lý nhà nước, trách nhiệm các cấp, ngành trong quản lý nhà nước về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp nêu tại Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn các luật này cũng như các Nghị định của Chính phủ quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, Dự thảo Nghị định bỏ Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/NĐ-CP (cùng các nội dung kèm theo) với các lí do sau:
- Thứ nhất: các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của các Bộ đối với trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nêu tại các điểm b, c, d của Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2010/NĐ-CP đã quy định tại Điều 5 của Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp (Nghị định số 48/2015/NĐ-CP);

 
 - Thứ hai: các nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục của các Bộ nêu tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/NĐ-CP được quy định rõ tại Luật Giáo dục (Điều 99, Điều 100 và một số Điều khác); Luật Giáo dục đại học (Điều 68, Điều 69 và một số Điều khác)...; một số nội dung thuộc về trách nhiệm quản lý của Bộ chủ quản đã được nêu ở các văn bản khác hoặc ở Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ. Ví dụ: 


+ Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/NĐ-CP nêu: (các Bộ) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể việc đào tạo, quy định văn bằng công nhận trình độ kỹ năng thực hành, ứng dụng cho những người được đào tạo chuyên sâu sau khi tốt nghiệp đại học ở một số ngành chuyên môn đặc biệt”; 

Nội dung này đã được quy định ở Khoản 6 Điều 43 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và Khoản 1 Điều 6 Luật giáo dục đại học: "Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ trưởng cơ quan ngang bộ quy định văn bằng công nhận trình độ kỹ năng thực hành, ứng dụng cho những người được đào tạo chuyên sâu sau khi tốt nghiệp đại học ở một số ngành chuyên môn đặc biệt".

+ Điểm đ Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/NĐ-CP nêu: (các Bộ) Quyết định công nhận hội đồng trường đối với các cơ sở giáo dục công lập; quyết định xếp hạng các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.."; 


Đây là công việc của cơ quan chủ quản, không phải là nội dung quản lý nhà nước. Đồng thời, nội dung này đã được quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 10 Điều lệ trường đại học: "...Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý trường ra quyết định thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường hoặc bổ sung thay thế thành viên hội đồng trường... "; Khoản 5 Điều 9 Luật Giáo dục đại học: "Thủ tướng Chính phủ công nhận xếp hạng đối với đại học, trường đại học"; 

+ Điểm g Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/NĐ-CP nêu: (các Bộ) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ hoặc thuộc các doanh nghiệp do Bộ thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp đó"; 

Đây là công việc của cơ quan chủ quản và đã được quy định tại các Nghị định của Chính phủ có liên quan nên dự thảo Nghị định không nêu lại. 

- Với những lí do nêu trên, Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 của dự thảo quy định khái quát như sau: 

“1. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo thẩm quyền.

2. Chịu trách nhiệm về công tác quản lý và đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, báo cáo theo quy định của pháp luật về lĩnh vực giáo dục. 

3. Chỉ đạo cơ sở giáo dục trực thuộc trong việc thực hiện quy định pháp luật về hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo; tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo; quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ; thu, chi học phí, công khai chất lượng giáo dục, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; công khai tài chính; việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và việc làm của sinh viên tốt nghiệp; thực hiện chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục”.
6.2. Khoản 3.

a) Bộ Tài chính 

- Về trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị bổ sung quy định: "Hướng dẫn các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dự báo xác định cơ cấu nhân lực theo trình độ và ngành nghề trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng và địa phương" để phù hợp với Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Đề nghị bỏ đoạn "Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập, phân bổ và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước về giáo dục". Lí do: Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính là hướng dẫn các bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập, phân bổ và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước nói chung (trong đó bao gồm cả lĩnh vực giáo dục);
- Đề nghị bỏ đoạn "hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục". Lí do: theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thì Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, chủ trì ban hành các văn bản hướng dẫn Nghị định.
Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: tiếp thu và bổ sung vào Điểm a, Điểm b Khoản 4 Điều 5 của dự thảo Nghị định.

- Lấy thêm ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin tiếp thu và đã gửi công văn xin ý kiến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 5185/BGD ĐT-TCCB ngày 08/10/2015). 
b) Bộ Nội vụ

- Tại Điểm c Khoản 4 Điều 5 để phù hợp với Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viên chức, đề nghị biên tập lại như sau: "Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; giao biên chế công chức; thẩm định, quyết định số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập từ Trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách đối với công chức, viên chức giáo dục; quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giáo dục; xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, quản lý công chức, viên chức trong lĩnh vực giáo dục theo thẩm quyền".  
 Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

+ Ý kiến tiếp thu: tiếp thu cơ bản các nội dung quy định thẩm quyền của Bộ Nội vụ để phù hợp với Luật Công chức và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Luật Viên chức và các văn bản quy định tiêu chuẩn mã số chức danh nghề  nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ vừa mới ban hành (tuy nhiên, do các văn bản nêu trên đã quy định rất cụ thể trách nhiệm của Bộ Nội vụ liên quan đến các nội dung trên nên dự thảo Nghị định không nêu lại);
+ Ý kiến bảo lưu: không quy định thẩm quyền của Bộ Nội vụ trong việc "quyết định" số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập từ Trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật để phù hợp quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt.
c) Bộ Ngoại giao

- Tại Khoản 2 Điều 5 đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc, bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an với nội dung tương tự như trách nhiệm của Bộ Quốc phòng được quy định tại Điểm d của Khoản này do Bộ Công an cũng quản lý một số cơ sở đào tạo. 

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: việc soạn thảo dự thảo Nghị định, về cơ bản Bộ Giáo dục và Đào tạo cố gắng khái quát các công việc, lĩnh vực quản lý của các Bộ/ngành để các cơ quan, Bộ/ngành có các cơ sở giáo dục trực thuộc căn cứ quy định tại dự thảo Nghị định này vận dụng thực hiện, chỉ quy định thêm nhiệm vụ của một số Bộ đặc thù như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính trong thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục.
- Bên cạnh các nội dung trong dự thảo, Bộ Ngoại giao đề xuất cần có cơ chế đảm bảo thông tin thường xuyên, thông suốt giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan có liên quan về thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp công tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau: dự thảo Nghị định này quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục từ Trung ương đến địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chính trước Chính phủ về lĩnh vực giáo dục liên quan đến các Bộ/ngành/địa phương, do vậy, tại mỗi Điều của dự thảo đã có quy định trách nhiệm thống kê, thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục thuộc thẩm quyền được giao. 
d) Bộ Quốc phòng

 Tại Khoản 2 Điều 5 đề nghị bổ sung "2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng thực hiện các quy định của Khoản 1 Điều này và các nhiệm vụ sau:" đề nghị nghiên cứu sửa lại là: "2. Nhiệm vụ của các Bộ".

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau: tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 của dự thảo Nghị định đã quy định chung trách nhiệm của các Bộ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định của pháp luật, trong đó có trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, do các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ có trách nhiệm đặc thù, liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, nhân sự và tài chính đối với giáo dục, do vậy, Khoản 4 Điều 5 dự thảo Nghị định quy định cụ thể hơn trách nhiệm của 03 Bộ nêu trên. 
đ) Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa: tại Điểm c Khoản 2 Điều 5 đề nghị sửa cụm từ: "...thẩm định, quyết định số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định của pháp luật...", như sau: "...thẩm định số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định của pháp luật..." để phù hợp Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP đã quy định: "UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: đồng ý nhưng không quy định tại dự thảo Nghị định này do Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP đã quy định.
7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 6)

a) Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

-  Đề nghị nội dung dự thảo Nghị định tiếp tục bổ sung, điều chỉnh nhằm thể hiện tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW: "Các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo địa phương tham gia quyết định về quản lý nhân sự, tài chính cùng với quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp", Nghị định được ban hành phải thể hiện rõ vai trò chức năng chủ trì của ngành giáo dục trong công tác quản lý đội ngũ và tài chính.

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: tiếp thu và đã quán triệt trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định.

- Tại Khoản 8 Điều 6 đề nghị giao các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh quản lý trường cao đẳng, trường trung cấp của tỉnh và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp cấp tỉnh .

Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến về đề xuất này như sau:

- Về thẩm quyền quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp cấp tỉnh, Khoản 8 Điều 6 dự thảo Nghị định đã quy định UBND cấp tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBND cấp tỉnh quản lý. Theo đó, Khoản 13 Điều 7 dự thảo Nghị định đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý các trung tâm này;

- Về thẩm quyền quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trường trung cấp của tỉnh) thực hiện theo Luật giáo dục nghề nghiệp, Nghị định số 48/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 76/NQ-TW.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh

- Tại Khoản 8 Điều 6. Trách nhiệm quản về giáo dục của UBND cấp tỉnh, đề nghị cần bổ sung: "Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp cấp huyện, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp cấp huyện". Lí do: các trung tâm cấp huyện có hệ giáo dục thường xuyên trung học phổ thông. 


Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau: hiện nay liên Bộ đã ban hành Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTB-XH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 hướng dẫn việc sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp công lập cấp huyện thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. Khoản 1, Điều 7 của Thông tư liên tịch quy định:  Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý, chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn về chuyên môn đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo thẩm quyền.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận


- Khoản 8 Điều 6 đề nghị bổ sung: "Giao cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với trường trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo" vì dự thảo Nghị định thiếu nội dung này.


Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau: những nội dung quy định tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP về thẩm quyền quản lý đối với trường trung cấp của các Bộ, UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn là Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo không quy định tại dự thảo Nghị định này vì Nghị định số 48/2015/NĐ-CP  đã chuyển loại hình trường này thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, Điều 6 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của UBND cấp tỉnh; Điều 7, Điều 8 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP đã quy định trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã trong việc giúp UBND cấp trên thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.
- Khoản 10 Điều 6, đề nghị bổ sung cụm từ "căn cứ vào phân cấp quản lý của tỉnh" vào trước nội dung "quy định cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng..." để phù hợp với quy định tại Khoản 7 Điều 7 của dự thảo Nghị định và thực tiễn địa phương.

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau: quy định như Khoản 10 Điều 6 là để phù hợp quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định này.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng: đề nghị xem xét Khoản 8 Điều 6: bỏ cụm từ "Quyết định hoặc" để ghi rõ: "ủy quyền cho sở giáo dục và đào tạo quyết định việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi loại hình trung tâm ngoại ngữ, tin học và các trung tâm khác có hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn".
Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau: việc giao UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi loại hình trung tâm ngoại ngữ, tin học và các trung tâm khác...là để phù hợp với quy định tại Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định này. Với thẩm quyền được giao như vậy, UBND cấp tỉnh quyết định hoặc ủy quyền  cho cơ quan chuyên môn giúp UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về lĩnh vực giáo dục của địa phương là Sở Giáo dục và Đào tạo.

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa: 

- Khoản 10 Điều 6, đề nghị sửa lại như sau: "Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn UBND cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Nghị định này..."

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau: việc giao UBND cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Giáo dục và Đào tạo là để phù hợp với Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định này.

- Khoản 10 Điều 6 về thẩm quyền bổ nhiệm đề nghị sửa như sau: "Quy định cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc các trường cán bộ quản lý giáo dục tỉnh (nếu có), các trường phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp trung học phổ thông, các trung tâm ngoại ngữ, tin học..." đồng thời nghiên cứu thêm quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học vì tại Thông tư này có quy định việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm do cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm hoặc công nhận (cấp ra quyết định thành lập này có thể là UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tùy theo phân cấp của địa phương".
Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin tiếp thu và bổ sung vào Khoản 10 Điều 6 của dự thảo Nghị định.
e) Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông: tại Khoản 8 Điều 6, bỏ cụm từ "và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp cấp tỉnh" và đưa vào Khoản 12 Điều 7. Lí do: đến nay chưa có văn bản nào quy định lại việc việc phân cấp quản lý 02 trung tâm này. Do vậy, đề nghị giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 115 là trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: bảo lưu quy định như tại Khoản 8 Điều 6, như trên đã nêu, Nghị định số 48/2015/NĐ-CP đã bãi bỏ các nội dung liên quan đến các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp trong Nghị định số 115 (trong đó có trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp cấp tỉnh) nhưng chưa giao việc quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp cấp tỉnh cho cấp hay cơ quan chuyên môn nào; do đó tại dự thảo này quy định trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp cấp tỉnh là cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp tỉnh, tuy nhiên quy định thêm trách nhiệm cho UBND cấp tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBND cấp tỉnh quản lý 02 trung tâm này. 
g) Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: Luật Giáo dục nghề nghiệp đã chuyển loại hình trường cao đẳng, trường trung cấp thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Điều 6 Nghị định  số 48/2015/NĐ-CP đã quy định về thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quy định về quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc tỉnh. do đó, đề nghị bỏ quy định tại Khoản 8 Điều 6 của dự thảo Nghị định về: "..quản lý hoặc giao cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh quản lý trường cao đẳng, trường trung cấp của tỉnh.

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định.
8. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo  (Điều 7) 
a) Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh: tại Khoản 3, Khoản 12 Điều 7 đề nghị bổ sung trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBND cấp tỉnh quản lý, cho phép hoạt động giáo dục đối với: "Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp cấp huyện, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp cấp huyện".
Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin bảo lưu như dự thảo và giải trình như nội dung giải trình đối với  đề xuất tại Khoản 8 Điều 6 của quý Sở.
b) Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận:  Khoản 12 Điều 7  đề nghị sửa như sau: "Giúp UBND cấp tỉnh quản lý các cơ sở giáo dục gồm: (1) Trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, trường cán bộ quản lý giáo dục tỉnh (nếu có),  trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông, (2) trường phổ thông dân tộc nội trú (không phân biệt cấp học), trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp cấp tỉnh, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh...".

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin tiếp thu và bảo lưu như sau: 
- (1) Tiếp thu: giao Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBND cấp tỉnh quản lý trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm để phù hợp Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.

- (2) Không tiếp thu ý kiến giao Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBND cấp tỉnh quản lý trường phổ thông dân tộc nội trú (không phân biệt cấp học), vì nội dung này đã được quy định tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP. Trên thực tế, các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai quản lý tốt (chỉ có Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đề nghị giao cho UBND cấp huyện quản lý trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông). Do vậy, việc quản lý loại hình trường này vẫn giữ nguyên như Nghị định số 115/2010/NĐ-CP để không làm xáo trộn trong quản lý. Hơn nữa, hiện có một số tỉnh bố trí học sinh nội trú liên huyện, việc giao cho một huyện sẽ gây khó khăn trong công tác tuyển sinh và phân bổ ngân sách. 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: Khoản 12 Điều 7 đề nghị viết rõ: "Giúp UBND cấp tỉnh quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc, gồm:....".

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau: theo phân cấp hiện hành thì các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 13 Điều 7 trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn giúp UBND cấp huyện quản lý các cơ sở giáo dục này.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh: Khoản 11 Điều 6 và Khoản 6 Điều 7 đề nghị bổ sung cụm từ: "phân công nhiệm vụ, chuyển vị trí việc làm" vào sau từ "điều động" cho phù hợp với Luật Viên chức 2010, vì theo Luật này, không có khái niệm "điều động" viên chức mà chỉ có khái niệm "phân công nhiệm vụ, chuyển vị trí việc làm, biệt phái viên chức".

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung vào Khoản 6 Điều 7 và các Điều, Khoản, Điểm của dự thảo Nghị định có nội dung liên quan.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum: 

- Khoản 8 Điều 7 không nên bỏ cụm từ:"bổ nhiệm lại, luân chuyển, cách chức, giáng chức" vì Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP chỉ quy định:"Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo tiêu chuẩn, chức danh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành" chứ không quy định về việc bổ nhiệm lại, luân chuyển, cách chức, giáng chức.."

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau: theo quy định của Luật Viên chức, hiện nay không có khái niệm "điều động, luân chuyển" mà được theo khái niệm "chuyển vị trí việc làm". Dự thảo Nghị định đã tiếp thu ý kiến này và sửa cho phù hợp với Luật Viên chức. Dự thảo Nghị định cũng đã bỏ từ "cách chức, giáng chức" vì từ: "kỉ luật" đã bao hàm cả "cách chức, giáng chức".

- Khoản 13 Điều 7 đề nghị bổ sung trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBND cấp tỉnh  quản lý: "trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp cấp tỉnh" trước cụm từ và các cơ sở giáo dục khác theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị định.

đ) Sở Nội vụ Hải Dương: 

- Tại Điểm b Khoản 1 Điều 7, bổ sung cụm từ "đổi tên" trước cụm từ: "thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể.."

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị định.

- Tại Khoản 8 Điều 7 đề nghị quy định như sau: "Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, điều động, cách chức, giáng chức...người đứng đầu sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ".

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau: việc quy định như Khoản 8 Điều 7 đã thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW "Các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo địa phương tham gia quyết định về nhân sự, tài chính cùng với quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp", đồng thời để phù hợp với thực tiễn công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý hiện nay ở địa phương (cấp huyện) và phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định này.

e) Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng: tại Khoản 13 Điều 7 trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc giúp UBND cấp tỉnh quản lý các cơ sở giáo dục: "Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp cấp tỉnh".
Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị định.

e) Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng: đề nghị sửa Khoản 13 Điều 7 như sau: "Giúp UBND cấp tỉnh quản lý các cơ sở giáo dục, gồm: trường cán bộ quản lý giáo dục tỉnh (nếu có)...trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú có cấp trung học phổ thông..."

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 
- (1) Tiếp thu việc quản lý trường phổ thông dân tộc nội trú và giải trình như nội dung giải trình đối với Ý kiến của Sở giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận; 
- (2) Không giao Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBND cấp tỉnh quản lý trường phổ thông dân tộc bán trú  để phù hợp với Điểm b Khoản 1 Điều 51 Luật Giáo dục (thẩm quyền này thuộc UBND cấp huyện). 

g) Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh: tại Khoản 8 Điều 7 đề nghị bổ sung từ "miễn nhiệm" sau cụm từ "quyết định bổ nhiệm".

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị định.

8. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Điều 8) 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: tại Khoản 6 Điều 8 đề nghị bổ sung trách nhiệm của UBND cấp huyện: Quyết định thành lập đối với trường phổ thông dân tộc nội trú trong đó không có cấp trung học phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của cấp huyện trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt.

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau: việc quy định như dự thảo Nghị định là thực hiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 51 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009: thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc UBND cấp tỉnh.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ: tại Khoản 9 Điều 8 đề nghị bổ sung cụm từ "theo vị trí việc làm" vào nội dung  "Bảo đảm đủ biên chế công chức cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho các cơ sở giáo dục trực thuộc".
Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo:  xin tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị định.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum:  Khoản 8 Điều 8 đề nghị bổ sung trách nhiệm của UBND cấp huyện: "...bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo theo tiêu chuẩn và theo phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của UBND cấp tỉnh sau khi hiệp y với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- Ý kiến tiếp thu: tiếp thu, bổ sung 01 ý: "bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo theo tiêu chuẩn, chức danh do UBND cấp tỉnh ban hành và theo phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh" để phù hợp với  quy định tại Khoản 2 Nghị định 24/2014/NĐ-CP và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định này;
- Ý kiến bảo lưu: không bổ sung ý: "...sau khi hiệp y với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo" để thực hiện phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của UBND cấp tỉnh. 

d) Sở Nội vụ Hải Dương: tại Điều 8, đề nghị bổ sung Khoản 8 (sau khoản 7 và trước Khoản 8) của dự thảo) như sau: Bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị, cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc UBND cấp huyện".
Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau: nội dung này đã được quy định tại Khoản 8 Điều 8 của dự thảo Nghị định.

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai: 

- Tại Khoản 6 Điều 8: nội dung"...(bao gồm cả cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài)" đề nghị bổ sung như sau: ""...bao gồm cả cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài, ngoại trừ các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị cho phép thành lập". Lí do: để phù hợp Điều 39 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị định.

- Tại Khoản 10 Điều 8 đề nghị sửa cụm từ: "xây dựng quy hoạch về đất cho các cơ sở giáo dục....ban hành" thành: "phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu UBND cấp huyện công tác quy hoạch về đất cho các cơ sở giáo dục... ban hành".

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị định.

- Tại Khoản 10 Điều 8 đề nghị bổ sung trách nhiệm của UBND cấp huyện: bảo đảm quy hoạch quỹ đất đạt chuẩn, thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục....

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị định.

9. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo (Điều 9) 
a) Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định: Khoản 5 Điều 9, đề nghị bổ sung từ "chủ trì", cụ thể như sau: "Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan...."

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau: việc quy định thẩm quyền của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu...các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND cấp huyện tại Khoản 5 Điều 9 là thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW "Các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo địa phương tham gia quyết định về nhân sự, tài chính cùng với quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp", đồng thời để phù hợp với thực tiễn công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý hiện nay ở địa phương (cấp huyện).
b) Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận:

- Khoản 5 Điều 9. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị sửa đổi nội dung "Phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu..." như sau: "Phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND cấp huyện thực hiện công tác  bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu..." 

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin bảo lưu như dự thảo và giải trình như đối với nội dung giải trình đối với UBND tỉnh Nam Định.
- Khoản 8 Điều 9. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị không giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung trung học phổ thông. Lí do: Trường phổ thông dân tộc nội trú là trường chuyên biệt, tuyển sinh liên huyện, không phải huyện nào cũng có trường này; việc giao phòng quản lý loại hình trường này sẽ nảy sinh nhiều bất cập trong công tác tuyển sinh, giải quyết chế độ chính sách, đầu tư cơ sở vật chất. Đề nghị Sở quản lý để phù hợp với thực tiễn địa phương.

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin tiếp thu và chỉnh sửa tại Khoản 8 Điều 9 của dự thảo Nghị định. 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa: Khoản 5 Điều 9, đề nghị sửa thành: "Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu...các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của UBND cấp tỉnh". Lí do: Điều 18 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định cụ thể thẩm quyền bổ nhiệm.

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bảo lưu như dự thảo và giải trình như sau: Khoản 5 Điều 9 dự thảo quy định trách nhiệm của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc phối hợp với Trưởng Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỉ luật đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, thành lập hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW "Các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo địa phương tham gia quyết định về nhân sự, tài chính cùng với quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp", đồng thời để phù hợp với thực tiễn công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý hiện nay ở địa phương (cấp huyện).

d) Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng: tại Khoản 8 Điều 9 đề nghị không giao Phòng Giáo dục và Đào tạo giúp UBND cấp huyện quản lý "trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông".. 
Ý  kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định.

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau: 

-  Điều 9 của dự thảo Nghị định cần quy định cụ thể hơn trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại...luân chuyển, điều động, cách chức, giáng chức đối với cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên ở các đơn vị trường học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW, bám sát và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn vừa mới ban hành để có quy định phù hợp phân cấp quản lý cán bộ; do đó, dự thảo quy định trách nhiệm của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc phối hợp với Trưởng Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác cán bộ. 
- Khoản 4 Điều 9 dự thảo Nghị định có ghi: "...hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng, biệt phái, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức giáo dục trên địa bàn huyện" cần xác định rõ nội dung trên để khi ban hành Nghị định trách chồng chéo hoặc thiếu thống nhất giữa Nghị định và Thông tư hướng dẫn Nghị định".

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin tiếp thu ý kiến của quý Sở trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định.


10. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã (Điều 10)

a) Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai: tại Khoản 1 Điều 10, nội dung:" xây dựng quy hoạch về đất cho các cơ sở giáo dục...ban hành" đề nghị điều chỉnh thành: "phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu UBND cấp huyện công tác quy hoạch về đất cho các cơ sở giáo dục...ban hành" do hiện nay việc quy hoạch sử dụng đất không còn thực hiện ở cấp xã.

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị định.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông:  tại Khoản 1 Điều 10, đề nghị bổ sung cụm từ "trung tâm học tập cộng đồng" như sau: "1. Xây dựng và trình Hội đồng nhân dân xã phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương khi được phê duyệt; đầu tư hoặc tham gia đầu tư xây dựng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập, trung tâm học tập cộng đồng".

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xin tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị định. 
III. Tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định của Bộ Tư pháp

Tại văn bản thẩm định số        /BTP-       ngày     tháng     năm 2016, Bộ Tư pháp có ý kiến ....

Về các ý kiến góp ý tại văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin tiếp thu và giải trình như sau:

1. Về ý kiến tiếp thu:
2. Về ý kiến bảo lưu:
Trên đây là nội dung báo cáo tiếp thu ý kiến của các Bộ/ngành/UBND cấp tỉnh/sở giáo dục và đào tạo về kết cấu và nội dung của dự thảo Nghị định.
Kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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